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I.  ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN  

      ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Số 
TT 

Tên đơn vị hành chính 
Loại xã  

(ĐB, TD, MN) 

Giá đất 

VT1 VT2 VT3 VT4 

8 HUYỆN LỆ THỦY      

8.1 Xã Hồng Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực dọc tuyến 

đường Quốc lộ 1A 

     

 Khu vực 3  684 570   

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.2 Xã Ngư Thủy Bắc Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

8.3 Xã Hoa Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.4 Xã Thanh Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực dọc tuyến 

đường Quốc lộ 1A 

     

 Khu vực 3  684 570   
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- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.5 Xã An Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.6 Xã Phong Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.7 Xã Cam Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực dọc tuyến 

đường Quốc lộ 1A 

     

 Khu vực 1  1.825    

 Khu vực 3  684 570   

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 1  1.465 1.000 660  

 Khu vực 3  552 372 240  

8.8 Xã Sơn Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      
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 Khu vực 3  552 372 240  

8.9 Xã Lộc Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.10 Xã Ngư Thủy Trung Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

8.11 Xã Liên Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 1  1.465 1.000 660  

 Khu vực 2  925 600 384  

 Khu vực 3  552 372 240  

8.12 Xã Hưng Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực dọc tuyến 

đường Quốc lộ 1A 

     

 Khu vực 3  684 570 442  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 1  1.465 1.000 660  

 Khu vực 3   372 240  

8.13 Xã Dương Thủy Đồng bằng     
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- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.14 Xã Tân Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

8.15 Xã Phú Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.16 Xã Xuân Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.17 Xã Mỹ Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.18 Xã Ngư Thủy Nam Đồng bằng     
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- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

8.19 Xã Mai Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.20 Xã Sen Thủy Đồng bằng     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  205 148 93  

 Khu vực 2  150 111 65  

 Khu vực 3  98 72 52  

- Khu vực dọc tuyến 

đường Quốc lộ 1A 

     

 Khu vực 3  684 570   

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.21 Xã Ngân Thủy Miền núi     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

8.22 Xã Thái Thủy Miền núi     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  78 52 42  

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

8.23 Xã Kim Thủy Miền núi     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

8.24 Xã Trường Thủy Miền núi     
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- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  78 52 42  

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

8.25 Xã Văn Thủy Miền núi     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 1  78 52 42  

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

- Khu vực vùng ven      

 Khu vực 3  552 372 240  

8.26 Xã Lâm Thủy Miền núi     

- Khu vực nông thôn      

 Khu vực 2  46 35 33  

 Khu vực 3  36 33 31  

 
 
 
 


